
STT Tên bàn MSSV Họ Tên Lớp Thời gian Giảng đường

1 Bàn 1 11190389 Nguyễn Thị Phương Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

2 Bàn 1 11191257 Nguyễn Hà Dương KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

3 Bàn 1 11191921 Đào Trung Hiếu KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

4 Bàn 1 11196436 Trịnh Minh Ngọc KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

5 Bàn 1 11194806 Nguyễn Phương Thảo KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

6 Bàn 1 11195583 Lê Anh Tuấn KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

7 Bàn 1 11195878 Hoàng Phi Yến KTTT 61 Sáng 13/6 A2-911

8 Bàn 2 11190219 Lương Thị Vân Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

9 Bàn 2 11190498 Phạm Tú Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

10 Bàn 2 11190642 Khúc Thị Minh Ánh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

11 Bàn 2 11191506 Đinh Khắc Việt Hà KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

12 Bàn 2 11192939 Nguyễn Thị Diệu Linh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

13 Bàn 2 11193589 Phạm Hải Nam KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

14 Bàn 2 11194280 Nguyễn Thu Phương KTTT 61 Sáng 13/6 A2-913

15 Bàn 3 11190031 Phạm Việt An KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

16 Bàn 3 11190688 Hoàng Lê Chí Bách KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

17 Bàn 3 11192553 Đào Quốc Khánh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

18 Bàn 3 11192607 Đinh Mạnh Kiên KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

19 Bàn 3 11193726 Lê Khánh Nghĩa KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

20 Bàn 3 11194634 Hoàng Minh Thái KTTT 61 Sáng 13/6 A2-915

21 Bàn 4 11190331 Nguyễn Quí Diệu Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-916

22 Bàn 4 11191082 Dương Minh Đức KTTT 61 Sáng 13/6 A2-916

23 Bàn 4 11190634 Cao Ngọc Ánh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-916

24 Bàn 4 11193057 Trần Khánh Linh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-916

25 Bàn 4 11193895 Nguyễn Thế Nguyên KTTT 61 Sáng 13/6 A2-916

26 Bàn 5 11190424 Nguyễn Thuần Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-803

27 Bàn 5 11191109 Nguyễn Minh Đức KTTT 61 Sáng 13/6 A2-803

28 Bàn 5 11193127 Nguyễn Như Lộc KTTT 61 Sáng 13/6 A2-803

29 Bàn 5 11193864 Võ Bích Ngọc KTTT 61 Sáng 13/6 A2-803

30 Bàn 5 11195512 Vũ Đình Trung KTTT 61 Sáng 13/6 A2-803

31 Bàn 6 11195715 Lê An Hà Vân KTTT 61 Sáng 13/6 A2-804

32 Bàn 6 11195819 Phan Văn Vũ KTTT 61 Sáng 13/6 A2-804

33 Bàn 6 11193167 Nguyễn Thành Long KTTT 61 Sáng 13/6 A2-804

34 Bàn 6 11193176 Trần Quang Long KTTT 61 Sáng 13/6 A2-804

35 Bàn 6 11180545 Vũ Hồng Anh  KTTT 60 Sáng 13/6 A2-804

36 Bàn 7 11192582 Vũ Quốc Khánh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-805

37 Bàn 7 11192704 Nguyễn Quang Lân KTTT 61 Sáng 13/6 A2-805

38 Bàn 7 11191073 Bùi Anh Đức KTTT 61 Sáng 13/6 A2-805

39 Bàn 7 11194844 Phạm Hương Thảo KTTT 61 Sáng 13/6 A2-805

40 Bàn 7 11195813 Nguyễn Long Vũ KTTT 61 Sáng 13/6 A2-805

41 Bàn 8 11190462 Phạm Duy Anh KTTT 61 Sáng 13/6 A2-806

42 Bàn 8 11192022 Nguyễn Minh Hòa KTTT 61 Sáng 13/6 A2-806

43 Bàn 8 11193625 Nguyễn Huyền Nga KTTT 61 Sáng 13/6 A2-806

44 Bàn 8 11195716 Lê Hà Vân KTTT 61 Sáng 13/6 A2-806

45 Bàn 8 11196361 Nguyễn Thị Hải Yến KTTT 61 Sáng 13/6 A2-806


